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    TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 Ỉ      R   –         
 

 

Bản án số: 37/2023/DSPT
 

Ngày: 28-3-2023  

“V/v Tranh chấp hợp đồng vay 

tài sản” 

 CỘ    Ò  XÃ  ỘI C Ủ    Ĩ   IỆ    M 

        Độc lập -  ự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    Ò  XÃ  ỘI C Ủ    Ĩ   IỆ    M 

 Ò               Ỉ      R   –          

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngu  n Th  Quang 

Các Thẩm phán:      Ông Đặng Đức Hào 

Ông Cao Minh Vỹ                     

- Thư ký phiên tòa: Ngu  n Th  Hà V  – Th     T a án nh n   n t nh Bà 

R a – V ng Tàu  

- Đại diện Viện ki m s t nh n d n t nh  à   a – V ng Tàu  Bà Trần Th  

Kiều Oanh - Kiểm sát viên  

Ngà  28 tháng 3 năm 2023, tại Tr  s  T a án nh n   n t nh Bà R a – V ng 

Tàu xét xử phúc thẩm công  hai v  án th  l  số: 01/2023/TLPT-DS ngày 06-01-

2023 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Do  ản án   n s  s  thẩm số 33/2022/DS-ST ngày 09 tháng 6 năm 2022 của 

Toà án nhân dân thành phố V     háng cáo. 

Theo các qu ết đ nh: Qu ết đ nh đ a v  án ra xét xử số 35/2023/QĐ-PT 

ngày 07-3-2023 giữa các đ  ng s : 

Nguyên đơn: Ông Hoàng Văn Đ, sinh năm 1964 (có mặt); 

Đ a ch : Số A đ ờng B, ph ờng R, thành phố V, t nh Bà R a – V ng Tàu  

   đơn: Ông Lê Trọng H, sinh năm 1958 (có  mặt); 

Đ a ch : Số C đ ờng N, Ph ờng R, thành phố V, t nh Bà R a – V ng Tàu  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan  

1. Bà Ngu  n Th  T2, sinh năm 1958 (có mặt)  

Đ a ch : Số C đ ờng N, Ph ờng R, thành phố V, t nh Bà R a – V ng Tàu  

2. Bà Ngu  n Th  T1, sinh năm 1968 (có đ n xin giải qu ết vắng mặt)  

Đ a ch : Số A đ ờng B, ph ờng R, thành phố V, t nh Bà R a – V ng Tàu  

 gười kháng cáo: B  đ n ông Lê Trọng H. 

 ỘI       Ụ   : 

Theo đơn khởi kiện và lời khai trong qu  trình tố tụng, đại diện ủy quyền 

của nguyên đơn bà Nguyễn Th  Kim T trình bày: 

- Trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, ông Lê H    va  tiền của ông 

Hoàng Văn Đ nhiều lần, c  thể nh  sau:  

+ Hợp đồng va  nợ ngà  09/11/2015:  va  180 000 000đ, thời hạn va  02 

tháng, lãi suất 5%/tháng. 
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+ Giấ  va  nợ ngà  19/09/2015: 250 000 000đ,  hông ghi rõ thời hạn va  và 

lãi suất  

+ Giấ  va  28/05/2015 va  200 000 000đ,  hông ghi rõ thời hạn va  và lãi 

suất    

+ Giấ  va  30/05/2017 va  160 000 000đ,  hông ghi rõ thời hạn va  và lãi 

suất  

 Đại  iện ủ  qu ền của ngu ên đ n xác đ nh: Ng ời    tên “Lê H” trong các 

giấ  va  chính là ông Lê Trọng H – ng ời đang     h i  iện trong v  án  

Ông Đ xác nhận vào ngà  27/6/2020 và ngà  29/06/2020 bà T2 đã trả cho 

ông H số tiền 400 000 000đ  Số tiền bà T2 trả ông Đ xác đ nh trả cho 02  hoản va  

ngày 28/5/2015 và ngày 30/5/2017 (160 gốc + 40 triệu lãi/4 năm)   

Theo đ n  h i  iện, ông Đ  êu cầu ông Lê H trả lại ông Đ số tiền gốc đã 

va  theo Hợp đồng va  nợ ngà  09/11/2015 là 180 000 000đ. Yêu cầu ông H trả 

tiền lãi suất của số tiền đã va  trên với thời gian đ ợc tính là 65 tháng (từ 

01/01/2016 đến 31/05/2021) là 1/% = 180 000 000đ x 1% x 65 tháng  = 

117.000 000đ. Tổng số tiền gốc và lãi, ông H phải trả cho ông Đ là: 180 000 000đ 

+ 117 000 000đ = 297 000 000đ. Ngày 28/4/2022 ông Đ đã làm Đ n rút 1 Phần 

 êu cầu  h i  iện  hông  êu cầu T a án xử l : C  thể ông Đ rút phần  êu cầu về 

Lãi suất từ 01/01/2016 đến 31/05/2021) là 1/% = 180 000 000đ x 1% x 65 tháng  = 

117 000 000đ. 

- Nay ông Đ  êu cầu ông Lê Trọng H trả phần tiền gốc đã va  theo Giấ  

cho vay ngà  09/11/2015 là 180 000 000đ.   

B  đơn ông Lê Trọng H trình bày tại bản tự khai và tại phiên tòa   

Ông Lê Trọng H xác nhận trong quá trình làm ăn, ông có va  tiền của ông Đ 

nhiều lần  Trong đó vào ngà  09/11/2015, ông và ông Đ có    hợp đồng va  tiền 

để va  số tiền 180 000 000đ, với lãi suất 5%/tháng  Ông c ng  hẳng đ nh toàn  ộ 

giấ  va  ông Đ cung cấp là chữ    và chữ viết của ông, ông th ờng    tắt là “Lê 

H”  Đ   là  hoản tiền ông đứng ra ông va  hộ ông L, hiện na  đã  ỏ trốn   

Sau  hi va  tiền xong, ông đã thanh toán cả gốc và lãi cho ông Đ  ằng tiền 

mặt, đến năm 2019 c n lại số tiền gốc là 100 000 000đ nh ng ông Đ tính lãi thành 

200 000 000đ, sau đó vào ngà  27/6/2020 vợ ông là Ngu  n Th  T2 đã trả cho ông 

Đ số tiền 200 000 000đ nh ng  hông lấ  lại giấ  va   Do đó hiện na  ông  hông 

c n nợ ông Đ  hoản va  nào  

 Ông  hông cung cấp đ ợc chứng cứ ông đã thanh toán cho ông Đ c ng nh  

chứng cứ liên quan đến việc ông đứng ra va  hộ ông L  

 

* gười có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà  guyễn  hị  2 trình bày: 

Bà T2 là vợ ông Lê Trọng H, giữa ông H và ông Đ va  m ợn nh  thế nào  à 

hoàn toàn  hông ha   iết  Vào ngày 12/7/2019, ông Đ có nhắn tin và ch p giấ  

ông H va  tiền nh ng bà  hông đồng   trả  Sau đó vì lo lắng việc va  nợ sẽ ảnh 

h  ng đến việc  inh  oanh của gia đình nên  à đã đồng   trả tiền cho ông H. Vào 
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ngà  27/6/2020,  à đã gọi ông Đ đến để trả hết tiền cho ông H. Ông Đ nói với  à 

ch  trả 200 000 000đ là hết, từ na  em sẽ  hông  ao giờ gọi anh H nữa”  Do s  

suất  à  hông lấ  lại giấ  va  tiền  Bà đề ngh  T a án xem xét năm 2020  à đã trả 

hết tiền nh ng ông Đ lại đ i tiền năm 2015 là  hông phù hợp  

* gười có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà  guyễn  hị  1 trình bày: Bà 

là vợ ông Hoàng Văn Đ, số tiền 180 000 000đ ông Đ  êu cầu ông H trả là tiền làm 

ăn riêng của ông Đ,  hông liên quan đến  à và  à  hông có    iến gì đối với số 

tiền nà   Bà đề ngh  đ ợc T a án giải qu ết vắng mặt  

 ại  ản án dân sự sơ thẩm số: 33/2022/DS-ST ngà  09 tháng 6 năm 2022 

của Toà án nh n   n thành phố V đã tu ên xử: Áp   ng Điều 26, Điều 35; Điều 

92; Điều 95; Điều 228; Điều 244 Bộ luật Tố t ng   n s ; Căn cứ: Điều 466; Điều 

467 Bộ luật   n s ;  hoản 2 Điều 26 Ngh  qu ết 326/2016/UBTVQH ngày 

30/12/2016, Tu ên xử:  

1  Chấp nhận  êu cầu  h i  iện của ông Đ về việc “Tranh chấp hợp đồng 

va  tài sản”:  

Buộc ông H có nghĩa v  trả cho ông Hoàng Văn Đ số tiền gốc là 

180.000.000đ  

 2. Đình ch  giải qu ết đối với  êu cầu trả số tiền nợ lãi phát sinh là 

117 000 000đ của ông Đ. 

Ngoài ra án s  thẩm c n tu ên về lãi suất chậm trả; án phí; qu ền kháng cáo 

và thời hạn thi hành  ản án theo qu  đ nh  

Ngày 15-6-2022, ông H có đ n  háng cáo toàn  ộ Bản án   n s  s  thẩm số 

33/2022/DS-ST ngà  09 tháng 6 năm 2022 của Toà án nh n   n thành phố V với 

nội  ung: Yêu cầu T a án cấp phúc thẩm sửa toàn  ộ  ản án s  thẩm theo h ớng 

 hông chấp nhận  êu cầu  h i  iện của ngu ên đ n.  

Quá trình chuẩn    xét xử phúc thẩm, ông Đ và ông H đã thỏa thuận đ ợc với 

nhau về việc giải qu ết v  án theo Biên  ản làm việc ngà  20-3-2023 của T a án 

nh n   n t nh Bà R a – V ng Tàu  

 ại phiên tòa phúc thẩm ngày 28-3-2023: Ông Đ và ông H thống nhất vẫn 

giữ ngu ên nội  ung thỏa thuận tại Biên  ản làm việc ngà  20-3-2023 của T a án 

nh n   n t nh Bà R a – V ng Tàu, c  thể: 

- Vợ chồng ông Lê Trọng H bà Ngu  n Th  T2 có trách nhiệm trả cho ông 

Hoàng Văn Đ  90 000 000đ (chín m  i triệu đồng)   

- Về ph  ng thức trả nợ: Mỗi tháng, vợ chồng ông Lê Trọng H bà Ngu  n 

Th  T2 phải trả cho ông Hoàng Văn Đ 5 000 000đ (năm triệu đồng) vào ngà  15 

   ng l ch hàng tháng  Tr ờng hợp nếu vợ chồng ông Lê Trọng H bà Ngu  n Th  

T2  hông th c hiện đúng ph  ng thức trả nợ nêu trên thì ông Hoàng Văn Đ đ ợc 

qu ền  êu cầu thi hành án đối với số tiền c n lại.  

Kể từ ngày ông Hoàng Văn Đ có đơn yêu cầu thi hành án thì hàng tháng vợ 

chồng ông Lê Trọng H bà Nguyễn Thị T2 phải chịu lãi suất chậm trả đối với số 

tiền chưa thi hành tương ứng với thời gian chậm thi hành án theo quy định của Bộ 

luật dân sự.  
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- Hợp đồng cho va  tiền đ ợc     ết giữa ông Hoàng Văn Đ với ông Lê H 

vào ngày 09-11-2015 đã đ ợc giải qu ết xong,  hông c n giá tr  pháp l    

- Về án phí s  thẩm có giá ngạch: Ông Hoàng Văn Đ t  ngu ện nộp  

- Về án phí   n s  phúc thẩm: Ông Lê Trọng H t  ngu ện nộp   

* Quan điểm của đại diện  iện kiểm sát: 

[1].  iệc tuân thủ pháp luật: Những ng ời tiến hành tố t ng và những ng ời 

tham gia tố t ng th c hiện đúng qu  đ nh của pháp luật  

[2].  ề nội dung vụ án: Tại phiên t a phúc thẩm, ông Đ và ông H thỏa thuận 

đ ợc với nhau về việc giải qu ết toàn  ộ nội  ung v  án, đề ngh  Hội đồng xét xử 

phúc thẩm sửa án s  thẩm, công nhận s  thỏa thuận của các đ  ng s  tại phiên t a 

phúc thẩm.  

  Ậ  Đ    CỦ   Ò    : 

Tại phiên t a phúc thẩm, ông Đ và ông H thống nhất giữ ngu ên nội  ung 

thỏa thuận tại Biên  ản làm việc ngà  20-3-2023 của T a án nh n   n t nh 

Bà R a – V ng Tàu. Xét s  thỏa thuận của ông Đ và ông H là t  ngu ện,  hông 

trái pháp luật,  hông trái đạo đức xã hội nên Hội đồng xét xử phúc thẩm thống nhất 

với quan điểm của Đại  iện Viện  iểm sát nh n   n t nh Bà R a – V ng Tàu, sửa 

án s  thẩm và công nhận s  thỏa thuận của các đ  ng s  tại phiên t a phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên:  

Áp   ng Điều 300 Bộ luật Tố t ng D n s :  

Q YẾ  Đ    

Công nhận s  thỏa thuận của các đ  ng s  tại phiên t a phúc thẩm, sửa 

Bản án   n s  s  thẩm số 33/2022/DS-ST ngà  09 tháng 6 năm 2022 của Toà án 

nhân dân thành phố V nh  sau: 

[1].  ề nội dung thỏa thuận của các đương sự: 

Vợ chồng ông Lê Trọng H bà Ngu  n Th  T2 có trách nhiệm trả cho ông 

Hoàng Văn Đ  90 000 000đ (chín m  i triệu đồng)   

Về ph  ng thức trả nợ: Mỗi tháng, vợ chồng ông Lê Trọng H bà Ngu  n 

Th  T2 phải trả cho ông Hoàng Văn Đ 5 000 000đ (năm triệu đồng) vào ngà  15 

   ng l ch hàng tháng  Tr ờng hợp nếu vợ chồng ông Lê Trọng H bà Ngu  n Th  

T2  hông th c hiện đúng ph  ng thức trả nợ nêu trên thì ông Hoàng Văn Đ đ ợc 

qu ền  êu cầu thi hành án đối với số tiền c n lại.  

Kể từ ngày ông Hoàng Văn Đ có đơn yêu cầu thi hành án thì hàng tháng vợ 

chồng ông Lê Trọng H bà Nguyễn Thị T2 phải chịu lãi suất chậm trả theo lãi suất 

được quy định tại Khoản 2, Điều 468 Bộ luật Dân sự đối với số tiền chưa thi hành 

án tương ứng với thời gian chậm thi hành án. 
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Hợp đồng cho va  tiền đ ợc     ết giữa ông Hoàng Văn Đ với ông Lê H 

vào ngày 09-11-2015 đã đ ợc giải qu ết xong,  hông c n giá tr  pháp l    

[2].  ề án phí: 

[2.1].  n phí dân sự sơ thẩm: Ông Hoàng Văn Đ phải nộp 4 500 000đ ( ốn 

triệu năm trăm ngàn đồng),  hấu trừ vào 7 425 000đ (Bả  triệu,  ốn trăm hai m  i 

lăm ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí   n s  s  thẩm ông Hoàng Văn Đ đã nộp theo 

Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0001350  ngà  03/11/2021 của Chi c c Thi 

hành án   n s  thành phố V,  o đó ông Hoàng Văn Đ đ ợc hoàn trả lại 2 925 000đ 

(hai triệu chín trăm hai m  i lăm ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí   n s  s  thẩm 

đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0001350  ngà  03/11/2021 của Chi 

c c Thi hành án   n s  thành phố V.  

[2.2].  n phí dân sự phúc thẩm: Ông Lê Trọng H đ ợc mi n nộp tiền án 

phí   n s  phúc thẩm do ông Lê Trọng H là ng ời cao tuổi có Đ n xin mi n nộp 

án phí, tạm ứng án phí   

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 

9 Lụât thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu l c pháp luật  ể từ ngà  tu ên án (ngày 28 tháng 

3 năm 2023)   

 

 Nơi nhận                                          TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- VKSND t nh BR-VT;                             ẨM P    - C Ủ  Ọ  P IÊ   Ò  
- TAND TP. V; 

- VKSND TP. V; 

- Chi c c THADS TP. V; 

- Các đ  ng s ; 

- L u: Hồ s , T a DS, VP                     

                                                                                                                         

                                                                        guyễn  hị Quang 
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                                     ỘI ĐỒ   XÉ  XỬ P ÚC   ẨM 

             C C   ẨM P                         ẨM P    – C Ủ  Ọ  P IÊ   Ò  

 

 

 

 

 Cao Minh  ỹ       Đặng Đức  ào            guyễn  hị Quang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


